
DANH SÁCH TRẺ KHUYẾT TẬT CÁC XÃ ĐÃ KHÁM SAU TẬP HUẤN 

(kèm theo Công vănn số:            /SYT-BTTE&PCTNXH ngày         tháng  5 năm 2026 của Sở Y tế)

Thông tin cá nhân Thông tin liên hệ Thông tin bệnh

TT Họ tên Năm sinh Tên bố/ mẹ Thôn/Bản Xã Khu vực
( Huyện

cũ)

Số ĐT Chuyên
khoa Chi tiết Chỉ định Ghi Chú

Nam Nữ

I Trẻ Phẫu thuật

1 Sùng Hà Phương 2020 Sùng A Lùng Nậm Ngà Tà Tổng Mường tè 869326553 Khác Liệt toàn thân Dụng cụ Xe lăn - Không
có ảnh

2 Sùng Thị Dính 2020 Sùng Chỉ Minh Tà Tổng Tà Tổng Mường tè 816449155 Khác Liệt toàn thân Dụng cụ Xe lăn - Không
có ảnh

3 Giàng Thị Đoát 2022 Giàng A Sử Giàng Ly Cha Tà Tổng Mường tè 823053620 Khác Thịt thừa ở tai phải Phẫu thuật

4 Lò Thị Thịnh 2018 Vi Thị Đỉa Láng Phiếu Mường Tè Mường Tè 0334.839.427 Khác Lõm lồng Ngực Phẫu thuật

5 Vùi Tuấn Vũ 2010 Điêu Thị Triện Mường Tè Mường Tè Mường Tè 0328.202.273 khác Biến chứng sau zona thần kinh
sau đẻ 5 ngày tuổi Phẫu Thuật

6 Chang Hùng Cường 2024 Vàng Thị Sở Nà Lang xã Bum Nưa Mường Tè 337304575 Mắt Lác mắt trong; một bên không
nhìn thấy Hội chẩn Không có ảnh

7 Giàng A Phu 2016 Giàng A Páo Cao Chải Tà Tổng Mường tè 817212913 Mắt Sụp mi Hội chẩn Không có ảnh

8 Giàng Thị Dia 2012 Giàng A Páo Cao Chải Tà Tổng Mường tè 817212913 Mắt Sụp mí 2 mắt Phẫu thuật

9 Giàng Thị Ía 2000 Giàng A Tó Cao Chải Tà Tổng Mường tè 853934436 Mắt Sụp mi mắt trái Phẫu thuật

10 Khoàng Tiểu Tuyết 2021 Khoàng Thị Hợi Láng Phiếu Mường Tè Mường Tè 0869.930.921 Mắt U mắt trái điều trị

11 Lý Ngọc Châm 2022 lý Gạ Chừ Bản Nậm Hạ Bum Tở Mường Tè 962668380 Mắt Lác  mắt trái Hội chẩn
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12 Tống Bảo Nam 2023 Lò Thị Ơn Bản Giẳng Mường Tè Mường Tè 0368.590.154 Mắt ĐTTT Bẩm sinh ( mắt phải ) Phẫu Thuật

13 Vàng Phu Me 2019 Giàng Gia Xá Seo Thèn Bum Nưa Mường Tè 378912217 Mắt Lác trong mắt trái điều trị

14 Đao Thanh Hà 2025 Lù Thị Hậu Nà Lang Bum Nưa Mường Tè 377733796 RHM Dính thắng lưỡi Phẫu thuật Không có ảnh

15 Giàng A Hà 2026 Giàng A Chính Cao Chải Tà Tổng Mường tè 858434211 RHM Lưỡi gà ngắn Hội chẩn Không có ảnh

16 Giàng Quang Hải 2021 Giàng Thị Ía Cao Chải Tà Tổng Mường tè 853934436 RHM Méo mồn Hội chẩn

17 Giàng Thị Thủy 2020 Giàng A Và Tà Tổng Tà Tổng Mường tè 941733174 RHM Hở hàm ếch Phẫu thuật

18 Lường Ngọc Hà 2012 Vàng Thị Nhiu Bản Bum Bum Nưa Mường Tè 0868023726 RHM Hở hàm ếch Phẫu thuật

19 Mào Tuấn  Vũ 2023 Cà Thị Lan Bản Vàng San Hua Bum Mường Tè 363846008 RHM Dính thắng lưỡi - Nói ngọng
nhiều Hội chẩn

20 Pờ Đức Lộc 2020 Chim Thị Diệp Nà Hừ 2 Bum Nưa Mường Tè 869928135 RHM Hở hàm ếch đã phẫu thuật 2 lần Phẫu thuật

21 Pờ Và Hừ 2018 Vàng Xa Bơ Bản Đầu Nậm Xả Bum Tở Mường Tè 0325720710 RHM DT mũi sau PT sứt môi, hở hàm
ếch Phẫu thuật

22 Sùng Thị Nhanh 2021 Sùng A Sính Giàng Ly Cha Tà Tổng Mường tè 822739442 RHM Hẹp lỗ mũi Phẫu thuật

23 Sùng Thị Sêu 2022 Sùng A Ly Giàng Ly Cha Tà Tổng Mường tè 835759802 RHM Hở hàm ếch Phẫu thuật

24 Vàng A Dung 2016 Vàng A Tú Giàng Ly Cha Tà Tổng Mường tè 813446845 RHM Dính thắng lưỡi Phẫu thuật

25 Vàng A Linh 2020 Vàng A Hà Giàng Ly Cha Tà Tổng Mường tè 344404924 RHM Hở hàm ếch Phẫu thuật

26 vàng Cà Hừ 2024 Pờ Xá Pứ Nhóm Pố Pa Ủ Mường tè RHM Sước  Môi Phẫu Thuật

27 Giàng Nhi Chí 2019 Sùng Thị Giang Nậm Dính Tà Tổng Mường tè 342338924 Tiết niệu Tràn dịch màn tinh hoàn Hội chẩn

28 Giàng Thị Hương 2024 Giàng A Của Cao Chải Tà Tổng Mường tè 859457348 Tiết niệu Hẹp hậu môn Hội chẩn

29 Hà Minh Đăng 2022 Ly Mò Xó Bản Sang Sui Hua Bum Mường Tè 976463632 Tiết niệu Hẹp bao quy đầu Phẫu thuật
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30 Lầu Thị Vi Oanh 2025 Lầu A Sơn Nậm Ngà Tà Tổng Mường tè 869429620 Tiết niệu Không có lỗ âm đạo Hội chẩn

31 Lò Đức Trọng 2022 Lò Thị Chân Nậm Hản Mường Tè Mường Tè 0394.277.522 Tiết niệu TD ẩn tinh hoàn điều trị

32 Lò Hà Đông 2017 Ly Bé De Phí Chi A Bum Nưa Mường Tè 384442782 Tiết niệu Hẹp bao quy đầu điều trị

33 Lỳ Duy Kiên 2024 Lò Thị Thúy Nà Lang Bum Nưa Mường Tè 0989704566 Tiết niệu Hẹp bao quy đầu điều trị

34 Lý Hải Đăng 2023 Lù Thị Sơn Nà Lang Bum Nưa Mường Tè 983707381 Tiết niệu Tinh hoàn 1 hòn không sờ thấy điều trị

35 Ly Hải Nam 2018 Pờ Pó Xừ Bản Nậm Cấu Bum Tở Mường Tè 0326588771 Tiết niệu Trĩ ( Dị tật hậu môn ) Phẫu thuật

36 Vàng Đức Thiện 2023 Đao Thị Sơn Bản Nà Phầy Hua Bum Mường Tè 336001336 Tiết niệu Tinh hoàn ẩn/tinh hoàn lạc chỗ Phẫu Thuật

37 Vàng Mạnh Tiến 2021 Vàng A Hà Giàng Ly Cha Tà Tổng Mường tè 344404924 Tiết niệu Tràn dịch màn tinh hoàn Phẫu thuật

38 Vàng Quốc Tài 2025 Lò Thị Hoa Nậm Hản Mường Tè Mường Tè 0336.620.018 Tiết niệu Lỗ tiểu lệch thấp điều trị

39 Vàng Tuấn Hưng 2020 Vàng Văn Chương Bản Nà Hừ 2 Bum Nưa Mường Tè 0383368538 Tiết niệu Tràn dịch màng tinh hoàn Phẩu thuật

40 Vàng Thị Kim Ngân 2020 Nà Hừ 2 Bum Nưa Mường Tè Tiết niệu Thoát vị rốn điều trị

41 Vàng Trọng Tấn 2018 Lò Thị Hậu Bản Nà Phầy Hua Bum Mường Tè 0972920068 (BỐ) Tiết niệu Lỗ tiểu lệch thấp/ ẩn tinh hoàn Phẫu Thuật

42 Chu Minh Châu 2023 Chu Trùy Phạ ông Bản Thu Lũm Thu Lũm Mường Tè 378776973 TMH lỗ tâm nhĩ 2 bên Hội chẩn Không có ảnh

43 Giàng Thị Kía 2023 Giàng A Dế Tà Tổng Tà Tổng Mường tè 917079251 TMH Điếc Phẫu thuật

44 Lò A Ương 2013 Lò A Thủy Bản Nậm Sẻ Hua Bum Mường Tè 382242087 TMH Hở hàm ếch Hội chẩn

45 Phùng Diễn My 2010 Vàng Mì Chí Bản Nậm Cấu Bum Tở Mường Tè 0326730081 TMH Dị tật vành tai phải Phẫu thuật

46 Phùng Y Đức 2019 Vàng Pá Na Phí Chi A Bum Nưa Mường Tè 347316792 TMH Câm điếc bẩm sinh Dụng cụ Máy trợ thính

47 Sùng Hồng May 2017 Sùng A Páo Tà Tổng Tà Tổng Mường tè 814602633 TMH Amydal/viêm tai/họng/tim Hội chẩn
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48 Giàng Thị May 2017 Giàng A Dình Tà Tổng Nậm Cắn Mường tè 837900064 Ung biếu U vùng kín Hội chẩn

49 2018 Hù Thị Hợi Láng Phiếu Mường Tè Mường Tè 0337.041.524 Ung bướu U não Vùng Thái dương ( mổ
2021) Phẫu thuật

50 Chu Gia Bảo 2024 Chu Xú Lứ Bản Thu Lũm Thu Lũm Mường Tè Vận động dính ngón chân Hội chẩn Không có ảnh

51 Giàng Ly Sơn 2015 Lỳ Lò Nu Bản Tả Phìn Bum Tở Mường Tè 0364028420 Vận động Thừa ngón tay phải Phẫu thuật

52 Giàng Thị Xuân Hòa 2025 Giàng A Vàng Láng Phiếu Mường Tè Mường Tè 0869.643.189 Vận động Thừa ngón ( tay phải ) điều trị

53 Lẻo Minh Hưng 2018 Lỳ Thị Ngai Nà Hừ 1 Bum Nưa Mường Tè 966536781 Vận động Liệt 2 chi dưới ( Bại não) điều trị

54 Lò To Dứ 2016 Chu Xé Lứ ( Bà) Là Ú Cò Thu Lũm Mường Tè 336807672 Vận động Dính ngón tay 2 bên Phẫu Thuật

55 Lò Thị Linh Nhi 2019 Giàng Ly Na Phí Chi A Bum Nưa Mường Tè 359103690 Vận động Bại Não Dụng Cụ Xe lăn - Không
có ảnh

56 Lù Khánh Ngân 2020 Phùng Mò Mư (mẹ) Thôn Gò Khà Thu Lũm Mường Tè 853899296 Vận động Bại não Dụng Cụ Xe lăn - Không
có ảnh

57 Lù Tiết Nhung 2011 Chim Thị Thuận Nà Hừ Bum Nưa Mường Tè 0373185996 Vận động Khèo Chân điều trị

58 Lỳ Gió Hoa 2011 Lỳ Lò Phạ Ló Mé Là Giàng Pa Ủ Mường Tè Vận động Cong vẹo 2 bàn chân Phẫu thuật

59 Ly Xuân Thành 2019 Ly Gió Nhù Xà Phìn Bum Nưa Mường Tè 365625572 Vận động Bàn chân dẹt bên phải, khuỳnh
tay phải, mắt lác Hội chẩn Không có ảnh

60 Pờ Châm Anh 2015 Pờ Cố Lơ Bản Seo Hai Bum Tở Mường Tè 0985563505 Vận động Thừa ngón chân 2 bên Phẫu thuật

61 Pờ Hà Lòng 1986 Thăm Pa Pa Ủ Mường tè 972372654 Vận động Hoại tử cẳng chân (P) do tai nạn
rủi do Phẫu thuật Lắp chân giả

62 Sùng Thị Xầu 2017 Sùng Súa Thành Pà Khà Tà Tổng Mường tè 843134890 Vận động bàn chân, bàn tay khoèo Hội chẩn

63 Vàng Huyền Trang 2019 Pờ Go Pớ Bản Huổi Han Bum Tở Mường Tè 0366634101 Vận động Bại não Dùng cụ Xe lăn

64 Vàng Ky Khánh 2025 Phản Khừ Bơ Xà Hồ Pa Ủ Mường tè Vận động Khèo bàn chân (T) Phẫu thuật

65 Vàng Mai Hương 2015 Vàng Xé Ly Bản Nậm Cấu Bum Tở Mường Tè 0337420047 Vận động Liệt 2 chi dưới Dùng cụ Xe lăn
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66 Giàng Thành Hùng 2023 Giàng Cha Xô Pa Ủ Pa Ủ Mường Tè 359921407 Vận động + Mắt Cong vẹo các ngón tay + Sụp
Mí Phẫu Thuật

67 Giàng Thành Minh 2021 Giàng Cha Xô Pa Ủ Pa Ủ Mường Tè 359921407 Vận động + Mắt Cong vẹo các ngón chân, tay +
Sụp Mí Phẫu Thuật

68 Vàng Minh Khải 2025 Vàng Đức Hạnh Nậm Manh Nậm hàng Nậm Nhùn 369117482 Bỏng Di chứng sau bỏng ngón III, IV
bàn tay trái Phẫu thuật

69 Phàn Minh Khôi 2018 Pàn Văn Pòn Pá sập Lê Lợi Nậm Nhùn 326116518 Bỏng Di chứng sau bỏng Phẫu thuật

70 Lò Phương Uyên 2024 Giàng Thị Sư Lao chen Lê Lợi Nậm Nhùn 358340572 Mắt Lác 2 mắt Hội chẩn Không có ảnh

71 Tào Me Lim 2014 Tào A Đỏi Bản Nậm Nghẹ Hua Bum Nậm Nhùn 332594135 Mắt Mộng mắt Hội chẩn

72 Chá A Da 2020 Chá A Mua Bản Huổi Chát Nậm Hàng Nậm Nhùn 0866274621 RHM Sứt môi Phẫu Thuật ok

73 Khoàng Anh Phượng 2019 Vì Thị Pỏm Bản Noong kiêng Nậm Hàng Nậm Nhùn 0969045681 RHM Dính thắng lưỡi Phẫu Thuật

74 Điêu Văn Chiến 2015 Quàng Thị Yên Phiền Bạn Lê Lợi Nậm Nhùn 986826249 Tiết niệu Thoát vị bẹn Phẫu Thuật Không có ảnh

75 Hà Quốc Việt 2020 Lò Thị Chương Bản Nậm Dòn Nậm Hàng Nậm Nhùn 0359350347 Tiết niệu Hẹp Bao Quy đầu Phẫu Thuật

76 Vũ Mạnh Hùng 2019 Mào Thị Minh Co Mủn Lê Lợi Nậm Nhùn 377339177 Tiết niệu Thoát vị bẹn Phẫu Thuật Không có ảnh

77 Mùa A Nu 2015 Sùng Thị Cầu Bản Pa Mu Hua Bum Nậm Nhùn 342898085 Vận động Vẹo khuỷu tay/ không có lưỡi
gà Hội chẩn

78 Mùa A Pính 2021 Mùa A Ly Bản Huổi Đanh Nậm Hàng Nậm Nhùn 0334366822 Vận Động Chân chữ X Phẫu Thuật

79 Phìn Diệu Ly 2024 Phùng hồng linh (mẹ) Bản nậm hàng Nậm hàng Nậm nhùn 376321487 Vận động Thừa ngón tay trái( bàn tay 6
ngón) Phẫu thuật

80 Mù A Thánh 2015 Mùa A Páo TDP Cung Mù Phìn  Đoàn Kết Phong Thổ  0375754041 Bỏng
Di chứng bỏng vành tai và
mạng sườn bên phải Phẫu thuật 

81 Lò Phúc Sang 2011 Lò Thị Nghiệp Đoàn kết Phong Thổ Phong Thổ 836222925 Mắt Sẹo giác mạc/Sụp mi mắt phải Phẫu thuật

82 Lò Thị Tuyết Trinh 2016 Lành Thị Khớm Bản Na Đông Sin Suối Hồ - Thèn XinPhong Thổ 817510530 Mắt Lác 2 mắt Hội chẩn

83 Lý Láo Tả 2010 Lý Vần Cân Tân Séo Phìn Sì Lở Lầu Phong Thổ 888214954 Mắt Lác ngoài mắt (T) Phẫu thuật
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84 Lý Văn Long 2019 Lý Chào Xuân U Gia Phong Thổ Phong Thổ 352040264 Mắt Lác trong 2 mắt Phẫu thuật

85 Tẩn Chỉn Hoàng 2014 Tẩn Lở Mẩy Tô Y Phìn Sì Lở Lầu Phong Thổ 971690611 Mắt Cân/Lác trong mắt(T) Phẫu thuật

86 Tẩn Tả Mẩy 2012 Tẩn Lở Mẩy Tô Y Phìn Sì Lở Lầu Phong Thổ 0971690611 Mắt Lác trong mắt (T) Phẫu thuật

87 Sùng Phúc Anh 2024 Sùng A Lả Bản Dền Thàng B Dào San Phong Thổ 0369843525 RHM Sứt môi, hở hàm ếch phẫu thuật

88 Hoàng Minh Khang 2015 Hoàng Văn Nhuận Pô Tô Phong Thổ Phong Thổ 977448926 TMH Dị tật thiểu sản vành tai, không
có ống tai phải Phẫu thuật

89 Phùn Hiển Vinh 2020 Phùng Láo Lở Tô Y Phìn Sì Lở Lầu Phong Thổ 0967492346 TMH Dò luân nhĩ Phẫu thuật

90 Chẻo Khoai Chiêm 2015 Chẻo Mẩy Sinh Chang hỏng 2 Phong Thổ Phong Thổ 343663374 Vận động Bại não Dụng cụ Xe lăn - Không
ảnh

91 Chồ Thị Bạch Tuyết 2023 Chồ A Say bản Căng Ký Dào San Phong Thổ Vận động Bàn chân khoèo Hội chẩn ok

92 Chu Kiều Nhi 2020 Tẩn San Mẩy U Ní Chải Dào San Phong Thổ 0362063945 Vận động Thừa I ngón 2 chân, 2 tay Phẫu thuật ok

93 Lù Thị Thu Huyền 2012 Lù Văn Mú Bản Pa Nậm Cúm Phong Thổ Phong Thổ 369793793 Vận động Bại não Dụng cụ Xe lăn - Không
ảnh

94 Lý A Sơ 2020 Lý A Phòng Làng vây 1 Phong Thổ Phong Thổ 328228705 Vận động Bại não Dụng cụ Xe lăn - Không
ảnh

95 Lý Phương Mai 2019 Lý A Y Ma Lù Thàng 1 Phong Thổ Phong Thổ 345314837 Vận động Bại não Dụng cụ Xe lăn - Không
ảnh

96 Phùng Văn Đạn 2010 Phùng Văn Hạnh TDP Hồng Thu  Đoàn Kết Phong Thổ 097576568 vận động Co, lệch ngón 5 tay phải Phẫu thuật 

97 Sùng Thị Kẻ 2021 Sùng A Sỉnh Hợp I Dào San Phong Thổ Vận động Bàn chân trái bị khoèo Hội chẩn

98 Tẩn A Tiến 2023 Giàng Thị Dung TDP Hồng Thu  Đoàn Kết Phong Thổ 0325545082 vận động Lõm lồng ngực Phẫu thuật 

99 Tẩn Cù Sểnh 2014 Tẩn Ton Duẩn Hoàng Trù sào Phong Thổ Phong Thổ 369771439 Vận động
Khớp giả xương mác trái/gãy
đầu dưới xương chày trái không
liền/phẫu thuật viêm xương
cẳng chân trái năm 2023

Phẫu thuật

100 Tẩn Văn Trung 2014 Lưu Thị Dương Bản Sơn Bình Phong Thổ Phong Thổ 399015386 Vận động Bại não / Thiếu Máu Dụng cụ Xe lăn - Không
ảnh

101 Thào Văn Lâm 2022 Thào A Phàng Xì Phài Dào San Phong Thổ Vận động Thừa ngón I bàn tay trái Phẫu thuật
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102 Thùng Bảo Huy 2012 Lường Thị Phương Bản Pa Nậm Cúm Phong Thổ Phong Thổ 977077506 Vận động Khèo 2 khuỷu tay Phấu thuật

103 Trịnh Huyền Trang 2019 Lò Thị Nguyệt Đoàn kết Phong Thổ Phong Thổ 813555815 Vận động Bại não Dụng cụ Xe lăn - Không
ảnh

104 Lý Thị Hà Linh 2012 Lý Thị Hiền Bản Tả Phìn Phong Thổ Phong Thổ 375008167 Vận động Vẹo gù cột sống Phẫu thuật

105 Chẻo Quẩy Heng 1972 Vam Hồ 1 Sin Suối Hồ Phong THổ 364042858 Bỏng Di Chứng sau bỏng Hội chẩn
Bệnh nhân 52
tuổi bị bỏng xin
khám , phẫu thuật

106 Giàng Pằng Cô 2014 Giàng A Dia Liên Sơn 1 Sin Suối Hồ Phong THổ 966389523 mắt Lác mắt Phẫu Thuật

107 Chang A Lềnh 2021 Chang A Sùng Nậm Béo Xã Pu Sam Cáp Sìn Hồ 838233195 Bỏng Sẹo bỏng Hội chẩn ok

108 Vàng Minh Dư 2020 Vàng A Chau Nậm Tiến 2 Pa Tần Sìn hồ 0845340976 Bỏng Sẹo bỏng khuỷu tay phải Phẫu thuật

109 Phùng Toàn Chiều 2017 Mẹ: Tẩn Mý Diển Nậm Mạ Dạo Hồng Thu Sìn Hồ 366953570 Bỏng / Mắt Di chứng sau bỏng/ Sụt mi mắt
phải Phẫu thuật Đã Phẫu thuật lần

1

110 Giàng Thị Mai 2018 Mẹ: Vừ Thị Dế Nả Kế 1 Hồng Thu Sìn Hồ 327806697 Mắt Sụp mi mắt trái Phẫu thuật

111 Hầu A Sóc 2014 Hầu A Lầu Hồ Sì Pán Xã Pu Sam Cáp Sìn Hồ 814496050 Mắt Sụp mi 2 bên Hội chẩn

112 Lò Minh Chương 2021 Lò Văn Bường Bản Co Cooc Nậm Tăm Sìn Hồ 0868662780 Mắt sụp mi phải Hội chẩn

113 Lò Văn Minh Hiếu 2022 Lò Thị Thảo Ná Đon Xã Pu Sam Cáp Sìn Hồ 359921332 Mắt Sụp mi 2 bên Hội chẩn

114 Lù Đăng Khải 2021 Lù Văn Tươi Ná Sái Xã Pu Sam Cáp Sìn Hồ 359511890 Mắt Sụp mi 2 bên Hội chẩn

115 Lý A Dơ 2018 Lý Thị Vừ Tà Ghênh Hồng Thu Sìn Hồ 387694846 Mắt Lác trong mắt trái Phẫu thuật

116 Lý Tiến Trỉ 2017 Mùa Thị Si Seo Lèng 2 Hồng Thu Sìn Hồ 333904714 Mắt Lác trong mắt trái Phẫu thuật

117 Vàng A Hồng 2013 Bố: Vàng A Chinh Than Chi Hồ Hồng Thu Sìn Hồ 348180048 Mắt Lác trong 2 mắt Phẫu thuật

118 Vàng Ngọc Hương 2021 Vàng A Tính Nậm Tần Mông Pa Tần Sìn Hồ 0355441026 Mắt Mắt Lác Ngoài Phẫu thuật

119 Vàng Thị Anh Thư 2013 2013 Nậm Mạ Sìn Hồ Mắt MP đục TTT bẩm sinh Phẫu thuật
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120 Vừ Thị Liên 2019 Vàng Thị Si Tà Ghênh Hồng Thu Sìn Hồ 886957297 Mắt Sụp mi mắt trái Phẫu thuật

121 Giàng A Tùng 2021 Sình Thị Mỷ Bản Thà Giàng Chải Tủa Sín Chải Sìn Hồ Mắt / Vận động Sụt mi / chân chữ K Hội chẩn ok

122 Chang Chí Anh 2024 Chang A Tủa Hồ Sì Pán Xã Pu Sam Cáp Sìn Hồ 856645180 RHM Sứt môi Phẫu thuật ok

123 Giàng A Dìa 2020 Bố:Giàng A Tính Xà chải 1 Hồng Thu Sìn Hồ 393157434 RHM Hở hàm Ếnh Phẫu thuật ok

124 Giàng Mạnh Cường 2022 Mẹ: Thào Thị Sử Nả Kế 1 Hồng Thu Sìn Hồ 325386771 RHM Dính thắng Phẫu thuật

125 Giàng Thị Kim Ngân 2023 Sùng Thị Dìa Bản Thà Giàng Chải Tủa Sín Chải Sìn Hồ RHM sứt môi Phẫu Thuật Không có ảnh

126 Hạng A Hiếu 2026 Lầu Thị Minh Bản Háng Lìa 2 Tủa Sín Chải Sìn Hồ 812787794 RHM Sứt môi Phẫu thuật Nếu đủ 6 - 7 kg
(Không có ảnh)

127 Hạng Thị Bích Như 2023 Vàng Thị Chí Pa Phang 2 Hồng Thu Sìn Hồ 818084490 RHM Hở hàm ếch Phẫu thuật

128 Lò Văn Mạnh 2021 Lò Thị Thương Nậm Há Xã Pu Sam Cáp Sìn Hồ 385518824 RHM Hở hàm ếch Phẫu Thuật Đã mổ sứt môi
năm 2025

129 Tẩn Hạo Nam 2017 Cheo A Diển Bành Phán Sìn Hồ Sìn Hồ 0344287485 RHM Sứt môi Phẫu thuật

130 Vàng Thị Ly 2019 Lý Thị Phùa Ngài Chồ Hồng Thu Sìn Hồ 592193734 RHM Hở hàm ếch Phẫu thuật Đã mổ 1 lần

131 Vàng Thị Thương 2020 Lý Thị Phùa Ngài Chồ Hồng Thu Sìn Hồ 592193734 RHM Hở hàm ếch Phẫu Thuật Đã Pthuat - còn lỗ
rò

132 Bùi Thành Đạt 2017 Tao Thị Chùm Bản Pậu Nậm Tăm Sìn Hồ 0'376086978 Tiết niệu thoát bị bẹn phải Hội chẩn Ảnh không mô tả
bệnh

133 Chang A Dơ 2025 Chang A Sùng Nậm Béo Xã Pu Sam Cáp Sìn Hồ 838233195 Tiết niệu Thoát vị Phẫu thuật ok

134 Chang Thị Thu Hằng 2019 Chang A Thào Nậm Béo Xã Pu Sam Cáp Sìn Hồ 394523497 Tiết niệu Dị tật sinh dục Hội chẩn Ảnh không mô tả
bệnh

135 Lý Minh Quân 2016 Lý Mý Sếnh Bản Nhiều Sáng Tủa Sín Chải Sìn Hồ 984047913 Tiết Niệu Hẹp bao quy đầu Hội chẩn Không có ảnh

136 Phùng Đăng Khoa 2025 Tẩn Mý Diển Bản Nhiều Sáng Tủa Sín Chải Sìn Hồ 3322038597 Tiết Niệu Thoát Vị bẹn Phẫu Thuật

137 Sùng A Mềnh 2020 Me: Chẻo Thị Pết Nả Kế 1 Hồng Thu Sìn Hồ 349031861 Tiết niệu Thoát vị bẹn Phẫu thuật
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138 Vàng A Mình 2017 Mùa Thị Lỳ Ngài Chồ Hồng Thu Sìn Hồ 349277407 Tiết niệu Dương vật bất thường Hội Chẩn Đã mổ 1 lần

139 Chẻo Hà Vân 2018 Tẩn Mí Lai Trị Xoang Sìn Hồ Sìn Hồ 0375965458 TMH Dị tật vành tai phải Phẫu thuật không có ảnh

140 Má A Tuấn 2022 Vừ Thị Nhè Nả Kế 3 Hồng Thu Sìn Hồ 856584943 TMH Dị tật vành tai Phẫu thuật

141 Chang A Xáng 2016 Chang A Hạ Nậm Béo Xã Pu Sam Cáp Sìn Hồ 382294972 Vân động Thừa ngón cái tay phải Phẫu Thuật ok

142 Bùi Hoà An 2022 Tẩn Quan Mẩy Bản Nhiều Sáng Tủa Sín Chải Sìn Hồ 358929693 Vận động Chân Vòng Kiềng Hội chẩn ok

143 Chang A Lý 2013 Chang A Cứ Nậm Béo Xã Pu Sam Cáp Sìn Hồ 949675570 Vận động Thừa ngón cái tay phải Phẫu Thuật ok

144 Chang Thị Ngọc Nhi 2023 Lầu Thị Khua Bản Ngài San Tủa Sín Chải Sìn Hồ Vận động Khoèo chân tay Hội chẩn Không có ảnh

145 Hạng Ngọc Xuân 2011 Vừ Thị Lử Pa Phang 2 Hồng Thu Sìn Hồ 332469560 Vận động Bàn tay khoèo/ Bại não Hội Chẩn

146 Hầu A Pề (Dê) 2011 Hầu A Tính Nà Phân Xã Pu Sam Cáp Sìn Hồ 399101324 Vận động Dính ngón tay phải Phẫu Thuật

147 Liều A Nánh 2020 Bố : Liều A Lý Căn tỷ 3 Hồng Thu Sìn Hồ 328167449 Vận động Liệt tứ chi/ Bại não Dụng cụ Xe lăn

148 Lò Bá Trường 2022 Lù Thị Xuân Noong Hẻo 2 Xã Pu Sam Cáp Sìn Hồ 329208176 Vận động Thừa ngón cái tay trái Phẫu thuật

149 Lò Ngọc Lan 2015 Lò Văn Pó Ta Pưn Xã Pu Sam Cáp Sìn Hồ 336112050 Vận động Vận động Phẫu Thuật

150 Lò Tú Minh 2019 Lò Thị Hương Noong Hẻo 1 Xã Pu Sam Cáp Sìn Hồ 256379791 Vận động Vận động (Vẹo cổ) Hội chẩn
Ảnh vẹo cổ, Chi
tiết không ghi rõ,
chỉ định không
ghi

151 Lò Văn Nhất 2021 Lò Văn Ngươi Pắn Ngỏi Xã Pu Sam Cáp Sìn Hồ 987906415 Vận động Thừa ngón chân Phẫu Thuật

152 Lò Văn Sách 2023 Lò Văn Điện Noong Hẻo Xã Pu Sam Cáp Sìn Hồ 869884876 Vận động Vận Động Hội chẩn Ảnh không mô tả
bệnh

153 Sùng A Chư 2017 Bố: Sùng A Vàng Trung Sung A Hồng Thu Sìn Hồ 372175450 Vận động Chân chữ (O) Hội Chẩn

154 Sùng Quang Vinh 2018 Sùng A Trọ Bản Tà Cù Nhè Tủa Sín Chải Sìn Hồ 912776911 Vận động Khoè chân tay Hội chẩn Không có ảnh

155 Vàng Tiến Thành 2016 Vàng A Đạt Hồng Quảng 1 Xã Pu Sam Cáp Sìn Hồ 971370182 Vận động Vận động 2 chi trên Hội chẩn
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156 Lù Thanh Cát Đằng 2018 Lù A Dảo Xin Chải Tả Lèng Tam Đường 0355698402 Bỏng Sẹo bỏng cánh tay, ngực Phẫu thuật

157 Giàng Linh Trang 2017 Giàng Thị Giơ Chu va 12 Bình Lư Tam Đường 824039360 Khác Bại não Dụng cụ Xe lăn

158 Hàng A Nù 2013 Lý thị Pai Chu va 12 Bình Lư Tam Đường 367147478 Khác Bại não Dụng cụ Xe lăn

159 La Thị Thùy Ngân 2019 Quàng Thị Phúc Nà Khương Bản Bo Tam Đường 336267866 Khác Bại não Dụng cụ Xe lăn - Không
có ảnh

160 Lù Minh Toàn 2020 Lò Thị Qúy Rừng Ổi Khèo Thầu Tả Lèng Tam Đường 0398848815 Khác Thiếu máu Điều trị

161 Tòng T. Ánh Tuyết 2019 Lò Thị Toàn Nà Cà Bình Lư Tam Đường 325537750 Khác Lõm lồng ngực Phẫu thuật

162 Giàng A Thải 2014 Vàng Thị Sua Cò Nọt Mông Bản Bo Tam Đường 817435237 Mắt Lác trong mắt trái Phẫu Thuật ok

163 Giàng Ánh Dương 2022 Vàng Thị Nắng Sử Thàng Tả Lèng Tam Đường 0899806712 Mắt Dị tật mắt Điều trị Không có ảnh

164 Lò Diệu Linh 2022 Lò Văn Sòn Nà Hiềng Bản Bo Tam Đường 868135884 Mắt Lác trong mắt trái Phẫu Thuật

165 Lò T. Phương Linh 2016 Lò Thị Hởi Nà Đon Bình Lư Tam Đường 365097040 Mắt Sụp mi Phẫu thụât

166 Lù A Tùng 2014 Lù A Nang Ngài Thầu cao Xã Khun Há Tam Đường 333328049 Mắt Lác trong mắt phải Phẫu thuật

167 Lù Thị Gầu Lìa 2017 Cứ Thị Sú (mẹ) Ngài Thầu Cao Xã Khun Há Tam Đường 852395370 Mắt Sụp mí mắt phải, trái Phẫu thuật

168 Lý Thị Phương Lan 2029 Cứ Thị Giàng (mẹ) Hoa Dì Hồ Xã Khun Há Tam Đường 988296516 Mắt Lác trong mắt trái Phẫu thuật

169 Ma A Mạnh 2021 Ma A Vảng Sử Thàng Tả Lèng Tam Đường 0368295496 Mắt Dị tật mắt Điều trị

170 Ma Thị Sinh 2018 Ma A Lùng Sử Thàng Tả Lèng Tam Đường 0869413485 Mắt Lác trong Phẫu thuật

171 Mào Việt Hoàng 2015 Mào Văn Xa Nà Hum Bình Lư Tam Đường 382154512 Mắt Sụp mi/ Lác trong Phẫu thuật

172 Nguyễn Duy Quang 2024 Nguyễn Duy tùng Hoa Vân Bình Lư Tam Đường 856190929 Mắt Loạn thi Phẫu thuật

173 Nguyễn Hữu Minh Dương 2015 Nguyễn Thị Thêu Nà Đa Bình Lư Tam Đường 396827539 Mắt Sụp mi mắt(p) Phẫu thuật
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174 Tẩn Anh Vũ 2019 Tẩn Thị Hiền Sì Thâu Chải Tả Lèng Tam Đường 0353239585 Mắt Lác trong Phẫu phuật

175 Thào Thị Kế 2017 Thào A Hồng (bố) Ma sao phìn thấp Xã Khun Há Tam Đường 812562116 Mắt Lác trong mắt phải Phẫu thuật

176 Vàng Thị Ninh 2022 Vàng A Sử Phìn Chải Tả Lèng Tam Đường 0349915245 Mắt Lác trong Phẫu thuật

177 Vân T.Thanh Thủy 2020 Lò Thị Hoa Thác Cạn Bình Lư Tam Đường 374909607 Mắt Lác trong 2 mắt Phẫu thuật

178 Châu Thùy Linh 2022 Giàng Nhè Chiu Tân Hợp Bình Lư Tam Đường 337412178 RHM Sứt môi, Phẫu thuật ok

179 Lò Thị Huyền Linh 2013 Lò Văn Phanh Phiêng Giằng Bản Bo Tam Đường 387515887 RHM Hở hàm ếch Phẫu Thuật

180 Lò thị Hương 2015 Hạng THị Sung Nậm Dê Bình Lư Tam Đường 945793833 RHM U máu vùng môi Phẫu thuật

181 Lồ T. Phương Thu 2024 Hạng Thị Sung Nậm Dê Bình Lư Tam Đường 945793833 RHM Dính thắng lưỡi Phẫu thuật

182 Phạm Minh Nhật 2021 Lò Thị Định Mường cấu Bình Lư Tam Đường 972188982 RHM Sước  Môi Phẫu thuật

183 Vàng A Di 2025 Vàng A Vảng Cò Nọt Mông Bản Bo Tam Đường 866788562 RHM Dính thắng lưỡi Phẫu Thuật

184 Vàng Gia Triệu 2014 Vàng Văn Hương Thèn Thầu Bình Lư Tam Đường 359656297 RHM Hội Chẩn

185 Vàng Thị Si 2022 Vàng A Vảng Cò Nọt Mông Bản Bo Tam Đường 866788562 RHM Dính thắng lưỡi Phẫu Thuật

186 Vàng Thị Xinh 2024 Vàng A Vảng Cò Nọt Mông Bản Bo Tam Đường 866788562 RHM Dính thắng lưỡi Phẫu Thuật

187 Hàng Anh Hùng 2021 Hàng A chung Chu va12 Bình Lư Tam Đường 335833723 Tiết niệu Hẹp bao quy đầu Phẫu thuật

188 Lìu Anh Vũ 2019 Vàng Thị Kiếu Thèn Thầu Bình Lư Tam Đường 961996713 Tiết niệu Ẩn tinh hoàn Phẫu thuật

189 Lù Thiên Cánh 2019 Giàng Thị Pàng Chu Va 8 Bình Lư Tam Đường 0853175949 Tiết niệu Thoát vị ben trái Phẫu thuật DS khám BV
Tam Đường

190 Nguyễn Duy Bảo 2017 Nguyễn Duy Quân Trung tâm Bình Lư Tam Đường 971251368 Tiết niệu Hẹp bao quy đầu Phẫu thuật

191 Vương Đức Anh 2020 Hoàng T. ngọc tâm Trung tâm Bình Lư Tam Đường 941134266 Tiết niệu Thoát vị bẹn Phẫu thuật
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192 Lù Thị Dua 2019 Lù Thị Dua (mẹ) Sàn phàng cao Xã Khun Há Tam Đường 355393564 TMH Câm điếc Dụng cụ Máy trợ thính

193 Lò Minh Khang 2022 Chàng Thị Hoa Nậm Dê Bình Lư Tam Đường 945793833 Ung biếu U hạch vùng cổ Phẫu thuật

194 Cứ A Páo '2013 Cứ A Súa (Bố) Lao Chải 2 Xã Khun Há Tam Đường 336672215 Vận động TD Trật khớp háng Hội Chẩn ok

195 Cứ Thị Cùng 2010 Cứ A Của (bố) Lao Chải 1 Xã Khun Há Tam Đường 399023340 Vận động Bại não/Gù vẹo cột sống/Khèo
chân (P)/Lồi cầu 2 mắt Dụng cụ Xe lăn - Không

có ảnh

196 Cứ Thị Chi 2021 Cứ Thị Bào (mẹ) Ngài Thầu cao Xã Khun Há Tam Đường 777308036 Vận động Bại não/khèo 2 chân/sẹo bỏng
gối chân (P) Hội chẩn ok

197 Giàng công cừ 2020 Vàng Thị Tâu Cò Nọt Mông Bản Bo Tam Đường 326230860 Vận động Dính ngón bàn chân trái đã PT
tháng 6/2025 Phẫu thuật ok

198 Giàng Ngọc Ẩm 1905 Sùng Thị Sua Chu va 12 Bình Lư Tam Đường 334104857 Vận động Bại não/ Cong vẹo cột sông Phẫu thuật

199 Giàng Thị Nu 2015 Giàng Thị Mê (mẹ) Thèn Thầu Xã Khun Há Tam Đường 867827486 Vận động Khèo bàn chân (P)/cong vẹo tay
(P) Phẫu thuật

200 Giàng Trung Hiểu 2023 Giàng A Dua (bố) Lao Chải 2 Xã Khun Há Tam Đường 356263950 Vận động
Thoát vị màng não tuỷ/sẹo sau
mổ/2 chân không đi lại/mổ nối
gân chân

Phẫu thuật

201 Hàng Đức Tuấn 2019 Hàng A Lềnh (bố) Nậm Pha Xã Khun Há Tam Đường 862274964 Vận động Co cứng chân (P)/chân ngắn,
chân dài Phẫu thuật

202 Lò Thị Kim Xuyến 2018 Vàng Thị Xôm Nà Ít Bản Bo Tam Đường 364672886 Vận động Thừa ngón bàn Tay trái Phẫu Thuật

203 Lò Thị Thúy Bình 2018 Lò Thị Tun Coóc Nọc Bản Bo Tam Đường 345490471 Vận động Thừa ngón bàn Tay phải Phẫu Thuật

204 Lò Văn Bảo An 2103 Lò Thị Tun Coóc Nọc Bản Bo Tam Đường 345490471 Vận động Thừa ngón bàn Tay trái Phẫu Thuật

205 Lò Văn Gia Bảo 2013 Lò Thị Chăn Coóc Nọc Bản Bo Tam Đường 385276695 Vận động
Di chứng cứng khớp chân phải
sau TNGT/ Đã PT nối gân năm
2017/ Hội chứng Hemophia.

Phẫu Thuật

206 Lù A Giống  2017 Lù A Măng (bố) Lao Chải 1 Xã Khun Há Tam Đường 363635592 Vận động Bại não/gù vẹo cột sống Dụng cụ Xe lăn

207 Lù A Súa Lầu 2014 Lù A Phử (Bố) Ngài Thầu Thấp Xã Khun Há Tam Đường 857545491 Vận động Vẹo cột sống Phẫu thuật

208 Lường Tùng Lâm 2024 Nguyễn Hoài Thương Cò Lá Bình Lư Tam Đường 0352723741 Vận động Thừa ngón I bàn tay 2 bên Phẫu thuật

209 Tòng Đức Lập 2024 Lò Thị Hiên Nà Khan Bình Lư Tam Đường 372179357 Vận động Chênh lệch chi Hội chẩn
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210 Vàng Thị Hua 2021 Vàng A Sài (bố) Thèn Thầu Xã Khun Há Tam Đường 353936110 Vận động Vẹo cổ tay (P) Phẫu thuật

211 Vân Quang Đức 2021 Hà Thị Nọi Thác Cạn Bình Lư Tam Đường 964675442 Vận động Di chứng sau phẫu thuật gãy
xương k tay Phẫu thuật

212 Giàng Hiếu Đạt 2024 Hàng Thị Sa Chu va 12 Bình Lư Tam Đường 812112740 Vận động / Tiết
niệu Khèo chân phải/ Thoát vị bẹn Phẫu thuật

213 Lường Minh Khôi 2019 Lường Văn May Thôn Nà Phát Nậm Cắn Tân Uyên 0983199813 Bỏng Sẹo bỏng hai bên đùi Phẫu thuật

214 Vàng Thị Sú 2011 Vàng A Lử Thôn Hô Be Tân Uyên Tân Uyên Bỏng Sau bỏng tháo khớp cổ chân trái Hội chẩn Cấp chân giả

215 Lường Văn Hiệp 2010 Lường Văn Hớn Mường Khoa Mường Khoa Tân Uyên 334683477 Khác Lõm ngực Hội chẩn

216 Giàng Thị Mũ 2021 Thào Thị Dồ Thôn Hô Be Tân Uyên Tân Uyên 0862098330 Mắt Lác trong 2 mắt Phẫu thuật

217 Hầu A Sáo 2023 Hầu A Dê Thôn Hô Be Tân Uyên Tân Uyên Mắt Lác trong mắt Ttrái Phẫu thuật

218 Hoàng Thiên Bảo 2025 Hoàng Thị Sinh Mường Khoa Mường Khoa Tân Uyên 327015980 Mắt Lác trong 2 mắt Hội chẩn

219 Hoàng Văn Ngương 2011 Lường Thị Thủy Phiêng Tâm Mường Khoa Tân Uyên 387536694 Mắt Mất thị lực mắt (T) do tai nạn
rủi do Phẫu thuật

220 Lò Đức Tài 2017 Lò Văn Ánh Mường Khoa Mường Khoa Tân Uyên 983370756 Mắt Hẹp khe mi Phẫu thuật

221 Lò Thị Lan Anh 2021 Lò Thị Đôi Nặm So Mường Khoa Tân Uyên 339317884 Mắt Hẹp khe mi, nếp quạt ngược Phẫu thuật

222 Tặng Văn Lâm 2015 Tặng Thị Chản Bản Liên Hợp Pắc Ta Tân Uyên 347723951 Mắt Lác Hội chẩn

223 Thào A Sùng 2021 Vàng Thị Chí Thôn Hô Be Tân Uyên Tân Uyên 0947911401 Mắt Lác trong mắt Ttrái Phẫu thuật

224 Trần Đại Quang 2017 Đoàn Thị Minh Thôn 32 Tân Uyên Tân Uyên 985174098 Mắt Lác trong 2 mắt Phẫu thuật

225 Vàng Uyên Ngọc 2022 Thào Thị Mai Thôn Hô Be Tân Uyên Tân Uyên 0394287659 Mắt Lác trong 2 mắt Phẫu thuật

226 Hà Thị Khánh Ly 2014 Lường Thị Manh Bản Pắc Ta Pắc Ta Tân Uyên 344571744 RHM Dị tật tai Phẫu Thuật

227 Lường Minh Hiếu 2023 Hoàng Thị Hương Mường Khoa Mường Khoa Tân Uyên 342306160 RHM Phẫu thuật
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228 Lường Văn Bảo 2013 Lành Thị Nhinh Mường Khoa Mường Khoa Tân Uyên 359365881 RHM Hở hàm ếch Phẫu thuật

229 Giàng A Vàng Pe 2017 Giàng A Của Thôn Hô Be Tân Uyên Tân Uyên 0944938244 Tiết niệu Tinh hoàn ẩn/tinh hoàn lạc chỗ Phẫu thuật ok

230 Lò Gia Bảo 2020 Lò Thị Phượng Phiêng Tâm Mường Khoa Tân Uyên 964837103 Tiết niệu Hẹp bao quy đầu Hội chẩn

231 Lò Nhật Vinh 2023 Lò Thị Phương Phiêng Tâm Mường Khoa Tân Uyên 971951305 Tiết niệu Thoát vị bẹn Phẫu thuật

232 Lý A Páo 2014 Hạng Thị Máy Thôn Nà Nọi Tân Uyên Tân Uyên 0363780100 Tiết niệu Kiểm tra sau phẫu thuật lắp hậu
môn giả Hội chẩn Kiểm tra

233 Sùng Seo Vang 2015 Lý Thị Trư Hô Bon Mường Khoa Tân Uyên 845134464 Tiết niệu Tràn dịch màng tinh hoàn Phẫu thuật

234 Tòng Văn Nghiêm 2019 Tòng Văn Đăm Nà Ban Thân Thuộc Tân Uyên 0981065671 TMH Điếc bẩm sinh Hội chẩn Hỗ trợ máy trợ
thính

235 La Thị Thu Hà 2015 Triệu Thị Nội Thôn 32 Tân Uyên Tân Uyên 0977528738 Vận động Thừa ngón tay trái( bàn tay 6
ngón) Phẫu thuật

236 Lò Bảo Châu 2024 Lò Thị Hặc Hào Nghè Mường Khoa Tân Uyên 868702735 Vận động Khèo chân Phẫu thuật

237 Lò Thị Minh Thư 2023 Hà Thị Muôn Thôn Nặm Xôm Tân Uyên Tân Uyên 0352777031 Vận động Thừa ngón tay trái( bàn tay 6
ngón) Phẫu thuật

238 Lò Thị Ngọc Hồng 2021 Lò Văn Minh Bản Nà Ún Pắc Ta Tân Uyên 333283342 Vận động Co rút cổ tay Hội chẩn

239 Ngô Minh Đức 2024 Lò Thị Vịnh Thôn 1 Tân Uyên Tân Uyên 0369447791 Vận động Vẹo cột sống Dụng cụ Áo chỉnh hình
(Không có ảnh)

240 Sùng Thị Mủa 2022 Lù Thị Mã La Thôn Nà Nọi Tân Uyên Tân Uyên 0942485346 Vận động Bàn chân trái thừa ngón (Bàn
chân 6 ngón Phẫu thuật

241 Sừn Thị Thanh Trà 2024 Phan Thị Thanh Nậm Bon Mường Khoa Tân Uyên 359818263 Vận động Tay khèo, bàn chân bẹt Hội chẩn

242 Hảng Minh Châu 2015 Hảng A Dinh TDP Xì Miền Khan P Tân Phong TP Lai châu Bỏng Di chứng sẹo dính sau CT Phẫu Thuật

243 Tẩn Bảo Long 2017 Tẩn Láo Ứ TDP Lùng Thàng  Đoàn Kết TP Lai châu 866548711 Bỏng Di chứng sau bỏng co kéo ngón
trỏ p Phẫu thuật 

244 Lý T Xuân Hương 2022 Lý Xuân Minh TDP Xì Miền Khan P Tân Phong TP Lai châu 836803215 Mắt Sụp mi mắt  Phẫu Thuật

245 Nguyễn Trâm Anh 2022 Nguyễn Thị Nhung Tổ 9 P Tân Phong TP Lai châu 982541513 Mắt Lác cả 2 mắt Phẫu Thuật
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246 Phê Tuấn Anh 2021 Phê A Tùng TDP Sùng Chô  Đoàn Kết TP Lai châu 0836350105 Mắt
Mp, Lác trong, mắt trái lác
ngoài,
 bàn chân chữ x

Phẫu thuật 

247 Sùng A Long 2013 Sùng A Máy TDP Nùng Nàng P Tân Phong TP Lai châu Mắt Mắt phải lác Phẫu Thuật

248 Thào Thị Gênh 2019 Thào A Giang TDP Xì Miền Khan P Tân Phong TP Lai châu Mắt Mắt phải lác Phẫu Thuật

249 Thào Thị Xy 2012 Thào A Dua TDP Xì Miền Khan P Tân Phong TP Lai châu Mắt Mắt lác ngoài 2 mắt Phẫu Thuật

250 Vàng Xuân Hoàng 2018 Vàng A Sâu TDP PCH P Tân Phong TP Lai châu Mắt Sụp mi mắt trái do chấn thương
bỏng Phẫu Thuật

251 Nguyễn Bảo Khánh 2023 Giang Thị Hải Anh Tả Xin Chải P Tân Phong TP Lai châu 945275089 Mắt / Vận động Lác cả 2 mắt/Khoèo Tay phải Phẫu Thuật

252 Hảng Ngọc Ý 2017 Hảng A Hồ TDP SS3 P Tân Phong TP Lai châu RHM Hở hàm ếch môi trên (đã phẫu
thuật) Phẫu Thuật

253 Vũ Đức Thịnh 2023 Trần Thị Thu Hiền Tổ 21 P Tân Phong TP Lai châu 976901612 RHM Thắng lưỡi Phẫu Thuật

254 Bùi gia Hoàng Thịnh 2018 Hà Thị Kiều tổ 22 P Tân Phong TP Lai châu 376889547 Tiết niệu Hẹp bao quy đầu Phẫu Thuật Ảnh không mô tả
bệnh

255 Lê Đại Thành 2018 Nguyễn Thị Ngọc Linh Tổ 2 P Tân Phong TP Lai châu 349772314 Tiết niệu Hẹp bao quy đầu Phẫu Thuật

256 Lê Đăng Khoa 2021 Nguyễn Thị Ngọc Linh Tổ 2 P Tân Phong TP Lai châu 349772313 Tiết niệu Hẹp bao quy đầu Phẫu Thuật

257 Lê Quang phúc 2017 Nguyễn Thị Thu Loan Tổ 7 P Tân Phong TP Lai châu 382705206 Tiết niệu Hẹp bao quy đầu Phẫu Thuật

258 Kiều Trung Nghĩa 2024 Kiều Văn Tình Tổ 27 P Tân Phong TP Lai châu 362084666 TMH Dị Tật Vành Tai P Phẫu Thuật

259 Phàn Chí Hoàng 2013 Phàn A Nằng Tổ 24 P Tân Phong TP Lai châu 366948278 TMH Dính Vành Tai P Phẫu Thuật

260 Trần Quỳnh Anh 2021 Nguyễn Thị Phương xéo xin chải P Tân Phong TP Lai châu 968444036 TMH Dính Vành Tai T Phẫu Thuật

261 Chang Tuấn Đạt 2022 Sùng Thị Mỷ TDP Gia Khâu 2  Đoàn Kết TP Lai châu 0915649305 vận động Lệch khớp Khuỷu tay phải Phẫu thuật Không có ảnh

262 Giàng Minh Cường 2021 Thào Thị Chư TDP Suối Thầu  Đoàn Kết TP Lai châu 0354696674 vận động Thừa ngón tay phải, khoèo tay
trái Phẫu thuật 

263 Hàng Hồng Nhạn 2021 Vầy Thị Dự TDP Cư Nhà La  Đoàn Kết TP Lai châu 0334046921 vận động Thừa ngón tay phải, khoèo tay
trái Phẫu thuật 
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264 Hảng Mưa Tuyết 2015 Hảng A Dè TDP Nùng Nàng P Tân Phong TP Lai châu Vận động Thừa ngón I bàn tay T Phẫu Thuật

265 Lò Mạnh Hùng 2024 Vàng Thị Dinh TDP Tả Làn Than P Tân Phong TP Lai châu 369132860 Vận động dính ngón 2,3 bàn tay T do
bỏng Phẫu Thuật

266 Sùng A Dua 2007 Chang Páo Sùng TDP Nùng Nàng P Tân Phong TP Lai châu 338124591 Vận động Chân chữ X Phẫu Thuật

267 Sùng Duy Khánh 2015 Tẩn Thị Cô TDP Lùng Thàng  Đoàn Kết TP Lai châu 0396311607 vận động Thừa ngón Phẫu thuật 

268 Sùng Thành Trung 2022 Gì Thị Pua TDP Gia Khâu 2  Đoàn Kết TP Lai châu 857657819 Vận động Thừa ngón tay phải, khoẻo tay
trái Phẫu thuật 

269 Sùng Thị Diễm Phương 2013 Sùng A Páo TDP SS1 P Tân Phong TP Lai châu Vận động Thừa ngón I bàn tay P Phẫu Thuật

270 Tẩn Văn Nam 2014 Tẩn Cáo Tùng TDP Sùng Phài  Đoàn Kết TP Lai châu 0837556094 vận động Di chứng lệch ngón trỏ Phẫu thuật 

271 Thào A Nhà 2010 Thào A Dùa TDP SS3 P Tân Phong TP Lai châu Vận động Thừa ngón IV bàn chân P Phẫu Thuật

272 Thào A Tính 2011 Thào A Phử TDP Xì Miền Khan P Tân Phong TP Lai châu Vận động Cứng khớp đốt II ngón II bàn
tay T Phẫu Thuật

273 Cứ Sơn Thủy 2011 Cứ A Chơ Che Bó Mường Than - Phúc thanThan Uyên 0378658610 Bỏng Sẹo xấu cẳng chân trái Phẫu thuật Không có ảnh

274 Lò Mạnh Duy 2012 Lò Thị Thịnh Bản Khoang Mường Than - Phúc thanThan Uyên 0355764875 Bỏng Sẹo xấu vùng đùi phải; sạo xấu
co kéo cơ cẳng tay trái Phẫu thuật

275 Vàng Thị Ngọc Khánh 2008 Vàng Thị Xuân Chằm cáy Than Uyên Than Uyên 0373552159 Bỏng Co kéo ngón 5 tay phải Phẫu thuật

276 Lò Văn Chuyên 2022 Lò Văn  Nghiệp Bản On Khoen On Than Uyên 0383227907 Da liễu U sắc tố mặt Thẩm mỹ

277 Vũ Thiên Thành 2021 Vũ Thanh Thông Khu 1 Than Uyên Than Uyên 0387609570 khác Lõm ngực Phẫu thuật

278 Vũ Thiên Thành 2021 Vũ Thanh Thông Khu 1 Than Uyên Than Uyên 0387609570 Khác Lõm ngực Phẫu thuật

279 Lò Hải Đăng 2022 Lò Thị Ban Bản Khá M. Kim Than Uyên 399986432 Khác Tái Khám sau mổ Tái khám

280 Đèo Phương Thảo 2022 Đèo Văn Thoải Bản Lun 1 M. Kim Than Uyên 962303722 Mắt Sụp mi bên (T) Phẫu thuật Không có ảnh

281 Đồng Tiến Minh 2023 Đỗ Thị Lan Khu 1 Than Uyên Than Uyên 0912594974 Mắt Sụp mi 2 mắt Hội chẩn Không có ảnh
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282 Hà Minh Châu 2021 Nguyễn Thị Tươi Khu 6 Than Uyên Than Uyên 0975559760 Mắt Lác mắt trái Phẫu thuật

283 Hà Văn Thiết 2016 Hà Văn Lập Bản Mường 2 M. Kim Than Uyên 353371268 Mắt Sụp mi, lác 2 mắt Phẫu thuật

284 Lê Thảo Nguyên 2019 Vàng Thị Huyến Cang Mường Than Uyên Than Uyên 817887865 Mắt Lác ngoài mắt trái Phẫu thuật

285 Lò Chí Hiếu 2017 Lò Văn Lợi Bản Đốc Khoen On Than Uyên 0373297727 Mắt Mắt phải không nhìn được Điều trị

286 Lò Gia Hưng 2024 Lò Văn Viên Én Nọi Than Uyên Than Uyên 0356886535 Mắt Sụp mi trái/ Lệch vai trái Phẫu thuật

287 Lò Quốc Toản 2016 Lò Thị Nhâm Chằm Cáy Than Uyên Than Uyên 0386383315 Mắt Lác ngoài mắt trái Phẫu thuật

288 Lò Quốc Toản 2016 Lò Thị Nhâm Chằm Cáy Than Uyên Than Uyên 0386383315 Mắt Lác ngoài mắt trái Phẫu thuật

289 Lò Thị Kim Thúy 2017 Lò Thị Tâm Đán Đăm Than Uyên Than Uyên 0967181103 Mắt Sụp mi trái Phẫu thuật

290 Lò Văn Quang 2016 Lò Thị Lợi Noong Ỏ Mường Kim Than Uyên 328350595 Mắt Mắt lác trong (T) Hội chẩn Không có ảnh

291 Lò Văn Thương 2021 Lò Văn Hà Bản On Khoen On Than Uyên 0332116154 Mắt Sụp mi, lác Phẫu thuật

292 Lường Quỳnh Như 2018 Lý Thị Sâm Nà Phát Mường Than Than Uyên 0386658896 Mắt Sụp mi mắt phải Phẫu thuật

293 Nguyễn Thiên Ân 2018 Lã Thị Hải Yến Khu 5a Than Uyên Than Uyên 0973751096 Mắt Lác trong mắt trái Phẫu thuật

294 Quàng Tư Hại 2024 Quàng Văn An Bản Khì 1 Mường Than Than Uyên 0372375063 Mắt Sụp mi mắt trái Phẫu thuật

295 Tòng Trung Hiếu 2018 Hà Thị Sươi Sang Ngà Mường Than Than Uyên 0328514035 Mắt Sụp mi 02 mắt Phẫu thuật

296 Vàng Thị Viên 2009 Vàng Thị Yên Sen Đông Than Uyên Than Uyên 0968039482 Mắt Sụp mi phải Phẫu thuật

297 Đèo Thị Di 2014 Đèo Văn Beo Bản Lun 1 M. Kim Than Uyên 374458536 RHM Sứt môi hở hàm ếch Phẫu thuật Không có ảnh

298 Đèo Văn Mạnh 2013 Lò Thị Xương Bản Sàng Khoen On Than Uyên 0368760342 RHM Sứt môi Phẫu thuật ok

299 Đềm Thị Thúy Kiều 2015 Lò Thị Hoá Bản On 1 Khoen On Than Uyên 0347799581 RHM Hở hàm ếch Phẫu thuật ok
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300 Lìm T. Thúy Nga 2015 Lìm Thị Ngại Bản Nà Then M. Kim Than Uyên 358775295 RHM Mũi (P) hẹp khe Phẫu thuật

301 Lò Gia Hân 2025 Lò Thị Hoạ Bản Gia Khoen On Than Uyên 0372647685 RHM Sứt môi Phẫu thuật

302 Lò Thị Minh Anh 2015 Lò Thị Sinh Bản Đốc Khoen On Than Uyên 0334878915 RHM Sứt môi Phẫu thuật

303 Cầm Thị Thu Huyền 2015 Lò Thị Yến Khu 9 Than Uyên Than Uyên 0392717910 Tiết niệu
Dị tật không có hậu môn/Bn đã
phẫu thuật làmhậu môn nhân
tạo( Hiệntại phân ra tự nhiên)/
Bn không có âm đạo

 

Phẫu thuật Không có ảnh

304 Hà Minh Quang 2023 Lò Thị Thủy Bản Khì Mường Kim Than Uyên 868491125 Tiết niệu Dịch màng tinh hoàn Phẫu thuật

305 Hà Quốc Triệu 2024 Hà Văn Chính Nà Xa Mường Than Than Uyên 0379784224 Tiết niệu Lỗ tiểu lệch thấp Phẫu thuật

306 Mùa A Đại 2023 Mùa Thị Pàng Bản Nậm Mở M. Kim Than Uyên 353705344 Tiết niệu Thoát vị rốn/ Dị Tât Tai Phẫu thuật

307 Giàng Tuấn Anh 2024 Hảng Thị Dia Bản Hô Ta M. Kim Than Uyên 327939250 TMH Khuyết vành tai (T)/Dính liền
không có lỗ tai Phẫu thuật

308 Bàn Thanh Huy 2012 Hoàng Thị Náy Nậm Sáng Mường Than Than Uyên 0812252293 TMH / Mắt Khiếm thính/ đồng tử mắt trái
lệch vị trí giải phẫu Phẫu thuật Không có ảnh

309 Hờ Thị Bề 2012 Lý Thị Pang Hua Chít Mường Kim Than Uyên 836296917 Ung biếu Khối U sau lưng Phẫu thuật

310 Lò Thị Mửng 2013 Lò Thị Lợi Bản Chiềng Ban 1 M. Kim Than Uyên 787481084 Ung biếu U cổ Phẫu thuật

311 Vừ Thị Treo Lin 2025 Sộng Thị Chua Noong Quang Khoen On Than Uyên 0352957079 Ung bướu U bình tai trái Phẫu thuật

312 Lò Mạnh Quyền 2015 Lò Văn Phong Bản Gia Khoen On Than Uyên 0839708549 Vận động Di chứng sau gãy tay Hội chẩn

313 Hà Thái An 2023 Lý Mì Hòa Bản Nà Khương M. Kim Than Uyên 981488554 Vận động Dính ngón tay Phẫu thuật

314 Hà Thị Kim Ngân 2020 Hà Văn Xuân Chế Hạng Khoen On Than Uyên 0339096191 Vận động Chân kiễng gót, chân dài ngắn Hội chẩn

315 Lò Diễm Quỳnh 2025 Hà Thị Hoan Bản Chiềng Ban 2 M. Kim Than Uyên 816091730 Vận động Vẹo cột sống Dụng cụ Áo Chỉnh hình

316 Lò Thu Tuyết 2024 Lò Văn Mậu Bản Khì Mường Kim Than Uyên 974275044 Vận động Thừa ngón tay (P) Phẫu thuật

317 Mùa Thành Đạt 2025 Kháng Thị Chư Bản Hô Ta M. Kim Than Uyên 569219862 Vận động Dính ngón bàn chân (T) Phẫu thuật
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318 Tòng Văn Sơn 1990 Tòng Văn Ngan Bản Củng Khoen On Than Uyên 0839708549 Vận động Bỏng dính ngón tay Phẫu thuật

II Trẻ loại

1 Bùi Trọng Nhân 2017 Tẩn Quan Mẩy Bản Nhiều Sáng Tủa Sín Chải Sìn Hồ 358929693 Vân động Chân Vòng Kiềng Loại

2 Cứ Thị Chi 2013 Cứ A Lu Bản Nậm Pắt M. Kim Than Uyên 813349288 Tái khám sau mổ Loại Không có ảnh

3 Chang Tiến Dũng 2013 Chang A Phủ Lùng Than Tả Lèng Tam Đường 0911229830 Vận động Khoèo bàn chân Loại Đã pt 1 lần - O
ảnh

4 Giàng Minh Quân 2024 Vàng Thị Pàng Pho Lao Chải Tả Lèng tam Đường '0963914821 Tiết niệu Tràn dịch màng tinh hoàn Loại

5 Giàng Thị Dinh 2017 Lý Thị Lâu Phìn Chải Tả Lèng Tam Đường 0818387806 khác Chậm phát triển trí tuệ Loại

6 Hà Thanh Lâm 2009 Bóng Thị Chiêu Bản Nà Dân M. Kim Than Uyên 363005282 Vận động Teo cơ 2 tay Loại

7 Hoàng Bảo Lâm 2020 Phàn Thị Dảo Chù Lìn Tả Lèng Tam Đường 0336751703 Khác Thiếu máu Loại

8 Hoàng Tiến Đạt 2019 Lý Thị Hà Rừng Ổi Khèo Thầu Tả Lèng Tam Đường 0365430360 Bỏng Sẹo bỏng cánh tay trái Loại Đang điều trị

9 Hoàng Thị Giót 1995 Hoàng Thị Định Bản Nà Dân M. Kim Than Uyên 364313771 Vận động Vẹo cột sống Loại

10 Khoàng Thị Thu Huyền 2011 Khoàng Văn Chung Bản Noong kiêng Nậm Hàng Nậm Nhùn 0393072145 TMH Không nói được Loại

11 Lầu A Công 2023 Lầu A Hà Giàng Ly Cha Tà Tổng Mường tè 949905700 Mắt Dị tật mắt trái Loại

12 Lầu Thị Cài 2008 Lầu A cà Giàng Ly Cha Tà Tổng Mường tè 84666454 Ung biếu U tuyến giáp Loại

13 Lò Duy Khương 2019 Hoàng Thị Hiền Bản Quyết Tiến Pắc Ta Tân Uyên 963697320 Mát Sụp mi phải Loại Ảnh không thấy
sụp mí

14 Lò Đức Tài 2022 Hà Thị Hợp Lằn Giẳng Than Uyên Than Uyên 0967889170 Tiết niệu Thoát vị bẹn Loại
Không rõ ràng
gia đình chưa
đồng ý mổ

15 Lò Hoàng Việt Cường 2017 Hoàng Thị Ngọc Nà Hum Bình Lư Tam Đường 976108733 Mắt Lác Loại
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16 Lò Lý Hải Vân 2025 Lý Thị Kiều Bản Nậm Dòn Nậm Hàng Nậm Nhùn 0399036682 Tiết niệu Tiền sử giãn đài bể thận Loại

17 Lò Minh Phát Lù Thị Thủy Nà Đon Bình Lư Tam Đường 379184770 Tiết niệu Ẩn tinh hoàn Loại

18 Lò Quang Khải 2023 Lò Văn Sớm Noong Hẻo 1 Xã Pu Sam Cáp Sìn Hồ 982962924 bỏng Sẹo sau bỏng Loại

19 Lò Thị Chi 2019 Pàn Thị Khuyên Bản Huổi Van Nậm Hàng Nậm Nhùn 0344489598 Khác Suy tim bẩm sinh ( đã phẫu
thuật) Loại

20 Lò Thị Minh Tú 2021 Pàn Thị Cung Bản Huổi Van Nậm Hàng Nậm Nhùn Khác Suy tim bẩm sinh ( đã phẫu
thuật) Loại

21 Lò Thị Nhung 2017 Lò Văn Kinh Bản Huổi Van Nậm Hàng Nậm Nhùn Mắt rung giật nhãn cầu Loại

22 Lò Thu Huệ 2025 Lò Văn Lượng Bản Huổi Van Nậm Hàng Nậm Nhùn 0372997900 Khác Suy tim bẩm sinh ( đã phẫu
thuật) Loại

23 Lò Thùy Trang 2019 Lò Thị Hường Bản Pá Kéo Nậm Hàng Nậm Nhùn 0866686127 Khác Suy tim bẩm sinh ( chưa phẫu
thuật) Loại

24 Lò Văn Bằng 2013 Tao Thị Pín Nà Đon Bình Lư Tam Đường 387422273 Khác Thiếu máu Loại

25 Lù A Minh 2011 Lù A Páo Nhiều Sang Tả Lèng Tam Đường 0988907253 Vận động Cụt chân do Loại

26 Lù Tiến Phương 2013 Lù A Hoản Rừng Ổi Khèo Thầu Tả Lèng Tam Đường 0395415592 Khác Chậm phát triển trí tuệ Loại

27 Lù Thảo Vy 2025 Lò Thị Hóa Nà Đon Bình Lư Tam Đường 347262004 Vận động Dính đốt ngón chân Loại

28 Lường Thu Hà 2016 Tòng Thị giêng Bản Pá Kéo Nậm Hàng Nậm Nhùn 0366801798 Khác Thiếu máu/thalas Loại

29 Lý Hoàng Huy 2017 Lý Cù Sun Bản Nhiều Sáng Tủa Sín Chải Sìn Hồ 916872495 Mắt Dị Tật (Mù mắt T ?) Loại Nếu mắt T mù --
> Loại

30 Lý Thị Mai 2022 Lý Thị Chú Thôn Nà Nọi Tân Uyên Tân Uyên 0847567545 Vận động Chân chữ O Loại Nắn tại nhà, theo
dõi

31 Lý Văn Hiếu 2015 Lý A Quây Tả Chải Tả Lèng Tam Đường 0372368569 Khác Chậm phát triển về trí tuệ Loại

32 Nông Đức Triệu 2023 Nông Văn Thăm Thác cạn Bình Lư Tam Đường 379411207 TMH Câm điếc bẩm sinh Loại

33 Pờ Đức Duy 2025 Ly Lóng Nu Bản Chang Chảo Pá Hua Bum Nậm Nhùn 362804846 Khác Lõm 2 biên sườn Loại Theo dõi
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34 Phàn Anh Dũng 2014 Phàn A Páo Rừng Ổi Khèo Thầu Tả Lèng Tam Đường 0988907253 Khác Chậm phát triển về trí tuệ Loại

35 Phàn Ngọc Yến 2021 Phàn Thị Ghìn Tả Chải Tả Lèng Tam Đường 0388763244 Mắt Mù mắt phải Loại

36 Phàn Nhật Dương 2020 Tẩn Thị Xuân Nhiều Sang Tả Lèng Tam Đường 0867309867 Khác Thiếu máu Loại

37 Phàn Tiến Quyết 2018 Phàn Thị Dỉm Chù Lìn Tả Lèng Tam Đường 0961450781 Vân đông Chân ngắn, chân dài Loại Đã phẫu thuật 1
lần

38 Phàn Văn Mạnh 2014 Phàn Thanh Sơn Phô Hồ Thầu Tả Lèng Tam Đường Khác Chậm phát triển trí tuệ Loại

39 Phàn Văn Minh 2016 Phàn A Páo Xin Chải Tả Lèng Tam Đường '0325182470 Khác Chậm phát triển trí tuệ Loại

40 Phùng Kim Ngân 2016 Phùng A Phù Bản Nhiều Sáng Tủa Sín Chải Sìn Hồ 0997562840 Mắt Loạn thị Loại

41 Quàng Khánh Chi 2025 Lò Thị Quỳnh Chằm Cáy Than Uyên Than Uyên 0327551682 TMH Dị tật tai Loại Gia đình chưa
muốn PT

42 Sùng A Minh 2016 2016 Sùng A Cu Phìn Chải Tả Lèng Tam Đường 0972124258 Khác Chậm phát triển trí tuệ Loại

43 Sùng Thị Mỷ 2025 Giàng Thị Dung Mào Phô Tả Lèng Tam Đường 0914498314 Vân động ? Loại Không có ảnh

44 Tẩn Du Dân 2011 Tẩn Du Giao Chù Lìn Tả Lèng Tam Đường 0338060041 Mắt Kéo lệnh mắt phải Loại

45 Tẩn Hà Đức Nghĩa 2020 Tẩn Thị Sẩy Tả Chải Tả Lèng Tam Đường 0981104429 TMH Câm Loại

46 Tẩn Tiến Duy 2025 Tẩn A Pao Chù Lìn Tả Lèng Tam Đường 0964555914 Mắt Dị tật mắt Loại

47 Tẩn Thanh Tùng 2021 Tẩn A Goong Pho Hồ Thầu Tả Lèng Tam Đường 0862955951 Khác Thiếu máu Loại

48 Teo Thuy Hoàng 2015 Lù Thị Tinh Noong Luống Bình Lư Tam Đường 397750867 RHM Dính thắng lưỡi Loại

49 Tráng Thị Nu 2021 Tráng Thị Dở Giang Ma Tả Lèng Tam Đường 0886581405 Sẹo bỏng Di chứng sau bỏng Loại

50 Triệu Thị Tường Vy 2021 Triệu Thị Non Chù Lìn Tả Lèng Tam Đường 0336939591 Khác Chậm phát triển trí tuệ Loại

51 Vàng A Hua 1905 Vàng A Tú Giàng Ly Cha Tà Tổng Mường tè 813446845 Ung biếu U tuyến giáp Loại
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52 Vàng A Phứ 2018 Vàng A Lồng Bản Tìa Khí Tủa Sín Chải Sìn Hồ 33778510 RHM Chậm Nói Loại
Không có ảnh -
Kiểm tra phanh
lưỡi

53 Vàng Gia Phủ 2016 Vàng Văn Hưởng Thèn Thầu Bình Lư Tam Đường 359656297 RHM Dính thắng lưỡi Loại

54 Vàng Lỳ Cử 2020 Vàng A Cha Sử Thàng Tả Lèng Tam Đường 0818019144 Khác Chậm phát triển trí tuệ Loai

55 Vàng Tiến Duy 2022 Vàng A Sùng Trung Chải Pa Tần Sìn Hồ 0372877828 Mắt Sụp mi Loại Theo dõi năm sau
khám lại

56 Vàng Thị Tia 2020 Hạng Thị Súa Huổi Ke Bình Lư Tam Đường 85775148 RHM Sứt môi Loại

57 Vàng Thị Thanh Vân 2014 Đao Thị Út Bản Vàng San Hua Bum Mường Tè 353099021 Mắt Lác trong Loại

58 Vì Thị Ngọc Lan 2015 Pờ Giang Linh Bản Pá Kéo Nậm Hàng Nậm Nhùn 0975179323 Khác Bại Não Loại
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